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1 20460166
Phan Trương 

Quốc
Bảo Nam 18/02/86 Đồng Nai 2010 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

2 20460167 Đỗ Huy Chung Nam 14/08/85
Thọ Xuân - 

Thanh Hóa
2010 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

3 20460177 Trần Vũ Hải Giang Nam 18/06/85
Tp. Mỹ Tho - 

Tiền Giang
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

4 20400178
Lê Hữu 

Trường
Hải Nam 20/01/85 Long An 2012 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

5 20400179 Hồ Hồng Hạnh Nam 26/12/81 Long An 2009 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

6 20460180 Nguyễn Trung Hiếu Nam 30/09/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

7 20460181 Hà Hữu Hiệp Nam 21/02/82
Sơn Tịnh - 

Quảng Ngãi
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

8 20460182 Bùi Trí Hoài Nam 25/12/86 Đồng Nai 2012 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

9 20460183 Nguyễn Lê Hoàng Nam 20/07/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

10 20460194 Bùi Hoàng Khương Nam 05/06/84 Đồng Nai 2010 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

11 20460195 Võ Như Kỳ Nam 13/10/86 Nghệ Tĩnh 2009 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

12 20460196 Đào Hải Long Nam 09/12/85 Hải Phòng 2011 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy
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13 20460199
Võ Hoàng 

Thanh
Phong Nam 19/02/85 Lâm Đồng 2012 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

14 20400202 Lê Lương Phượng Nam 10/08/85 Thanh Hóa 2010 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

15 20460204 Đào Duy Quang Nam 22/09/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

16 20460206
Thái Trọng 

Giang
Sơn Nam 27/07/85

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

17 20460209 Nguyễn Anh Tấn Nam 24/10/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2010 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

18 20460210 Võ Thế Tấn Nam 09/08/82 Bình Định 2012 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

19 20460212
Trần Sĩ 

Trường
Thành Nam 24/11/83

Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

20 20460213 Bùi Văn Thắng Nam 19/09/86 Đồng Nai 2009 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

21 20460214 Lê Hữu Thiện Nam 19/06/85 Tiền Giang 2009 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

22 20460219 Phùng Huy Toàn Nam 25/04/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2011 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

23 20460221 Vũ Thanh Trọng Nam 26/12/86 Đồng Nai 2010 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

24 20460222 Phan Văn Trung Nam 01/11/85 Bình Định 2012 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

25 20400223 Đoàn Thanh Trúc Nam 30/05/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

26 20460227 Hồ Hoàng Tuấn Nam 21/04/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

27 20400231 Vương Chấn Uy Nam 20/06/84 Sóc Trăng 2009 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



28 20460233 Nguyễn Thế Việt Nam 19/03/84 Dak Lak 2010 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

29 20460235
Phạm Ngọc 

Thiên
Vũ Nam 09/09/85 Đồng Nai 2011 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

30 20460342 Nguyễn Quốc Huân Nam 06/09/86
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

31 20460354 Bùi Thanh Luân Nam 08/01/86 Thanh Hóa 2011 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

32 20460360 Trần Minh Nhật Nam 01/04/84
Đức Phổ - 

Quảng Ngãi
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

33 20460362 Lý Trịnh Kim Phước Nam 19/09/85
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

34 20460365 Lê Văn Sơn Nam 21/07/85 Thanh Hóa 2009 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

35 20460375 Nguyễn Hồng Thắng Nam 13/07/86 Hải Phòng 2010 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

36 20460376 Nguyễn Văn Thể Nam 25/02/85 Nghệ An 2009 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

37 20460377 Nguyễn Thiên Nam 05/10/85
Tam Kỳ - 

Quảng Nam
2010 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

38 20460381 Nguyễn Thủy Tiên Nam 25/07/86 Đồng Nai 2009 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

39 20460382 Nguyễn Anh Toàn Nam 29/05/84 Tiền Giang 2009 2004
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

40 20460385 Lý Trọng Trưng Nam 17/01/85
H. Châu Thành 

- Bến Tre
2009 2004

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy


